
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 31 – BÁC HỒ 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Hai lần được gặp Bác 

Lần đầu ra miền Bắc, Thu được gặp Bác Hồ. Bác hỏi: 

- Cháu đã biết chữ chưa? 

Thu xúc động trả lời: 

- Thưa Bác, cháu chưa biết chữ. Nhà cháu nghèo, cha cháu mất sớm nên cháu không 

được đi học. 

Bác nhìn Thu, hai dòng nước mắt rưng rưng. 

Lần thứ hai ra miền Bắc, Thu lại được gặp Bác. Bác hỏi: 

- Đồng bào miền Nam chiến đấu như thế nào? 

Thu đứng lên thưa với Bác: 

- Thưa Bác, đồng bào miền Nam đấu tranh rất anh hùng, không sợ gian khổ, không 

sợ hi sinh. Đồng bào chỉ lo sau này nước nhà thống nhất. Bác vào thăm, không được 

nhìn thấy Bác. 

Thu ngước nhìn lên, Bác Hồ lại rưng rưng nước mắt. 



 
 

*Hồ Thị Thu: một thiếu niên miền Nam đạt nhiều thành tích trong kháng chiến chống 

Mĩ cứu nước, được hai lần ra thăm miền Bắc và gặp Bác Hồ kính yêu. 

Câu 1. Lần đầu nghe Thu nói, Bác Hồ xúc động vì điều gì? 

A. Vì Thu chưa biết chữ 

B. Vì nhà Thu nghèo, cha mất sớm 

C. Vì cả hai lí do trên 

Câu 2. Thu thưa với Bác nỗi lo của đồng bào miền Nam là gì? 

A. Không được nhìn thấy Bác vào thăm miền Nam 

B. Không được nhìn thấy nước nhà trong ngày vui thống nhất 

C. Không được nhìn thấy Bác Hồ trong ngày vui thống nhất 

Câu 3. Theo em, lần thứ hai nghe Thu nói, vì sao Bác Hồ lại rưng rưng nước mắt? 

A. Vì nghĩ đến gia đình của Thu 

B. Vì nghĩ đến đồng bào miền Nam 

C. Vì nghĩ đến nhân dân Việt Nam 

Câu 4. Câu nào dưới đây của nhà thơ Tố Hữu nói đúng tình cảm của Bác Hồ được thể 

hiện trong câu chuyện? 

A. Có phải mỗi lần ta gặp Bác 

Bác vui như trẻ lại cùng ta? 

B. Bác mong con cháu mau khôn lớn 

Nối gót ông cha, bước kịp mình. 

C. Bác ơi, tim Bác mênh mông thế 

Ôm cả non sông, mọi kiếp người. 

 



 
 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Gạch dưới các chữ viết sai chính tả (r/d/gi hoặc thanh hỏi/thanh ngã) rồi 

chép lại từng câu cho đúng 

a) Dế Mèn tạm xa da đình để dong duổi trên đường, đi chu ru khắp thiên hạ. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b) Các bạn học sinh vẻ tranh, mổi người một vẽ, hay đáo đễ. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống 

         Bác Hồ sống rất……………… nhưng rất có…………….… Sáng nào cũng vậy, 

cứ khoảng bốn rưỡi, năm giờ, khi sương mù còn bồng bềnh trên các ngọn cây, khe núi, 

Người đã dậy……………………. chăn màn, rồi chạy xuống bờ suối………………… 

và tắm rửa. Sáng sớm, Bác thường tập…………………. Bác chọn những quả núi quanh 

vùng cao nhất để………………. với đôi bàn chân không. Sau giờ tập, Bác tắm nước 

lạnh để luyện ………………với giá rét. 

(Từ ngữ cần điền: chịu đựng, nền nếp, tập thể dục, giản dị, dọn dẹp, leo lên, leo núi) 

 

3. Điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp vào ô trống trong đoạn văn sau  

        Lúc ở chiến khu       Bác Hồ nuôi một con chó       một con mèo và một con khỉ          

Thông thường thì cả ba loài đó vốn chẳng ưa nhau       Không biết Bác dạy thế nào mà 

chúng lại quấn quýt nhau        không hề trêu chọc hay cắn nhau bao giờ     



 
 

4. Viết một đoạn (khoảng 5 đến 7 câu) về một bức ảnh (hoặc bức tượng) Bác Hồ 

mà em từng nhìn thấy 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 31 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. C 

Câu 2. A 

Câu 3. B 

Câu 4. C 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.  

a)  

- Từ viết sai chính tả: da, dong duổi, ru 

- Câu văn sửa lại: Dế Mèn tạm xa gia đình để rong ruổi trên đường, đi chu du khắp thiên 

hạ. 

b)  

- Từ viết sai chính tả: vẻ, mổi, vẽ, đễ 

- Câu văn sửa lại: Các bạn học sinh vẽ tranh, mỗi người một vẻ, hay đáo để. 

2.   

          Bác Hồ sống rất giản dị nhưng rất có nề nếp. Sáng nào cũng vậy, cứ khoảng bốn 

rưỡi, năm giờ, khi sương mù còn bồng bềnh trên các ngọn cây, khe núi, Người đã dậy 

dọn dẹp chăn màn, rồi chạy xuống bờ suối tập thể dục và tắm rửa. Sáng sớm, Bác 

thường tập leo núi. Bác chọn những quả núi quanh vùng cao nhất để leo lên với đôi bàn 

chân không. Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét. 

 

3.  

Đoạn văn hoàn chỉnh như sau: 

          Lúc ở chiến khu, Bác Hồ nuôi một con chó, một con mèo và một con khỉ. Thông 

thường thì cả ba loài đó vốn chẳng ưa nhau. Không biết Bác dạy thế nào mà chúng lại 

quấn quýt nhau, không hề trêu chọc hay cắn nhau bao giờ. 



 
 

4. Học sinh viết đoạn văn dựa theo ý kiến cá nhân và dựa theo những gợi ý dưới 

đây 

Gợi ý: 

- Em đã nhìn thấy ảnh Bác hoặc tượng của Bác ở đâu? 

- Ngoại hình của Bác như thế nào? (Vầng trán, đôi mắt, bộ râu,…) 

- Em biết những điều gì về phẩm chất, lối sống của Bác Hồ? 

- Tình cảm của em với Bác như thế nào? 

- ……………… 

 

 

 


